	SỞ Y TẾ HÀ TĨNH
BỆNH VIỆN ĐA KHOA
THỊ XÃ KỲ ANH
     
          Số:     /TM-BVĐKKA
V/v đề nghị gửi thư báo giá mua văn phòng phẩm năm 2024
	CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
    Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

               
          Thị xã  Kỳ Anh, ngày     tháng    năm 2024


Kính gửi:  Các đơn vị kinh doanh.

Để có căn cứ mua văn phòng phẩm năm 2024 phục vụ công tác khám chữa bệnh tại đơn vị, Bệnh viện đa khoa thị xã Kỳ Anh kính đề nghị các đơn vị quan tâm, có khả năng cung cấp hàng hóa theo phụ lục 01 đính kèm Công văn này, gửi báo giá bản giấy có dấu về địa chỉ: Bệnh viện đa khoa thị xã Kỳ Anh, TDP Hưng Hoà, phường Hưng Trí, Thị xã Kỳ Anh, tỉnh Hà Tĩnh trước ngày 26/02/2024. Bản mềm gửi qua địa chỉ Gmail: phongvtbvdkka@gmail.com. Báo giá của đơn vị gửi theo mẫu phụ lục 02 đính kèm Công văn này.
[bookmark: _GoBack]Bệnh viện đa khoa thị xã Kỳ Anh thông báo để các đơn vị được biết./.
Trân trọng cảm ơn!

	Nơi nhận:                                                                       
- Như trên;                                                                                  
- Lưu: VT, TCHC.	
	 GIÁM ĐỐC






Nguyễn Thị Kim Oanh


 
                                                                    
                                          
                              







PHỤ LỤC 01
HÀNG HÓA ĐỀ NGHỊ BÁO GIÁ
(Kèm theo Công văn số      /TM-BVĐKKA ngày     /02/2024 
của Bệnh viện đa khoa thị xã Kỳ Anh)
	TT
	Tên hàng hóa
	Đơn vị tính
	Số lượng
	
Ghi chú

	1
	Dập ghim nhỏ
	Cái 
	15
	 

	2
	Dập ghim to đóng đơn
	Cái 
	1
	 

	3
	Đinh ghim
	Hộp to
	15
	(nhiều hộp nhỏ)

	4
	Đinh ghim to nhất
	Hộp
	7
	 

	5
	Đinh ghim số 24/6
	Hộp
	3
	 

	6
	Ghim dắt
	Hộp To
	13
	(nhiều hộp nhỏ)

	7
	Mực dấu đỏ 
	Lọ
	21
	 

	8
	Mực dấu xanh
	Lọ
	8
	 

	9
	Giấy nhớ to
	Bịch 
	27
	(nhiều bịch nhỏ)

	10
	Giấy nhớ vừa
	Bịch 
	28
	(nhiều bịch nhỏ)

	11
	Giấy dán trình ký chất nilong
	Tệp
	13
	 

	12
	Băng dính  xanh
	Cuộn
	30
	 

	13
	Băng dính trong vừa
	Cuộn
	4
	 

	14
	Băng dính trong to
	Cuộn
	4
	 

	15
	Băng dính vải dán đơn
	Cuộn
	50
	 

	16
	Bút ký
	Hộp
	16
	 

	17
	Bút ký bệnh nhân
	Cặp
	15
	 

	18
	Bút viết
	Hộp
	4
	 

	19
	Bút viết màu đỏ
	Cái 
	5
	 

	20
	Bao cúc dày to
	Cái 
	170
	 

	21
	Bao cúc mỏng nhỏ
	Cái 
	110
	 

	22
	Kéo vừa
	Cái 
	16
	 

	23
	Kéo nhỏ
	Cái 
	3
	 

	24
	Keo dán
	Bịch to
	6
	(nhiều hộp nhỏ)

	25
	Keo dán khô 
	Bịch to
	7
	(nhiều hộp nhỏ)

	26
	Pin nhỏ điều hòa Panasonic
	Hộp to
	2
	 

	27
	Pin Vuông
	Hộp to
	2
	 

	28
	Pin Panasonic
	Hộp 
	15
	 

	29
	Bút lông
	Cái 
	11
	 

	30
	Bút lông thiên long nét nhỏ
	Hộp
	50
	 

	31
	Bút lông thiên long PM (màu xanh)
	Hộp
	5
	 

	32
	Hộp dấu
	Cái 
	3
	 

	33
	Phong bì bv
	Cái 
	2000
	 

	34
	Phong bì thường
	cái 
	200
	 

	35
	Bút tẩy
	Cái 
	14
	 

	36
	Bút nhớ
	Cái 
	10
	 

	37
	Sổ công văn đi
	Quyển
	4
	 

	38
	Sổ công văn đến
	Quyển
	2
	 

	39
	Kẹp giấy nhỏ nhiều màu
	hộp to
	17
	 

	40
	Kẹp giấy vừa nhiều màu
	hộp to
	29
	 

	41
	Kẹp giấy to nhiều màu
	hộp to
	34
	 

	42
	Cặp 3 dây
	cái 
	350
	Gáy rộng 10cm, gáy màu trắng, độ dày bìa 3mm

	43
	Cặp 3 dây
	cái 
	800
	Gáy rộng 15cm, gáy màu trắng, độ dày bìa 3mm

	44
	Cặp trình ký 
	Cái 
	3
	 

	45
	Máy tính Casio
	Cái 
	2
	 

	46
	Hộp đựng tài liệu màu xanh
	Cái 
	5
	 

	47
	Lưỡi dao rọc giấy
	Hộp
	3
	 

	48
	Sổ Giáo án A4
	quyển
	10
	 

	49
	Đồng hồ treo tường
	Cái 
	2
	 

	50
	Thước kẻ
	Cái 
	1
	 

	
	Tổng cộng: 50 khoản
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PHỤ LỤC 02
BÁO GIÁ HÀNG HÓA
(Kèm theo Công văn số    /TM-BVĐKKA ngày    /02/2024 của bệnh viện đa khoa thị xã Kỳ Anh)
Tên đơn vị báo giá..............
BÁO GIÁ
                Kính gửi: Bệnh viện đa khoa thị xã Kỳ Anh
Chúng tôi là:................., có địa chỉ tại............. Chúng tôi xin gửi tới quý Bệnh viện bản chào giá trang thiết bị như sau: 
	TT
	Tên hàng hóa vật liệu 
	Mã số
	Nước sản xuất
	Năm sản xuất
	Đơn vị tính
	Số lượng
	Đơn giá (VND)
	Thành tiền (VND)

	1
	
	
	
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Tổng cộng
	
	
	
	
	
	
	


Giá trên là giá đã bao gồm thuế và các loại phí 
Các điều khoản:
- Hàng mới 100 %
- Địa điểm giao hàng: Bệnh viện đa khoa thị xã Kỳ Anh, TDP Hung Hoà, phường Hưng Trí, Thị xã Kỳ Anh, tỉnh Hà Tĩnh.
- Các điều khoản khác (nếu có)
- Thời gian giao hàng:
- Phương thức thanh toán:
Báo giá trên có hiệu lực trong vòng ... ngày kể từ ngày ký./.
                                                             ĐẠI DIỆN HỢP PHÁP CỦA ĐƠN VỊ BÁO GIÁ
                                                                                                               (Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu)


